
	 	

TÌNH	HÌNH	THỊ	TRƯỜNG	HẠT	ĐIỀU	
Giai	đoạn	từ	1	–	15/05/2026	

	
Thị	trường	giai	đoạn	đầu	tháng	5	đến	sau	hội	nghị	INC	(World	Nut	and	Dried	Fruit	Congress	
-	Hội	nghị	Hạt	và	Quả	khô	Quốc	tế)	ở	Macau	vẫn	chưa	có	động	thái	mới	trên	mặt	trận	điều	
nhân,	trong	khi	khách	Âu	Mỹ	vẫn	tiếp	tục	im	tiếng,	giá	cước	tăng	cao	cùng	sự	phức	tạp	của	hệ	
thống	tàu	bè	đi	Trung	Đông	khiến	việc	mua	hànf	vẫn	chậm	lại.	Tín	hiệu	duy	nhất	khi	Trung	
Quốc	bắt	đầu	quay	lại	mua	nhân	trắng	và	nhân	sống	AW180	trong	giai	đoạn	này,	cùng	việc	
mùa	vụ	Việt	Nam	dần	đi	đến	kết	vụ,	nên	thị	trường	điều	thô	bắt	đầu	giao	dịch	rộn	ràng	hơn	
xuyên	suốt	giai	đoạn	vừa	qua	sau	khi	Người	Bán	đã	bắt	đầu	hạ	giá	bán,	thay	vì	im	lặng	trong	
suốt	tháng	4	với	các	giao	dịch	thật	sự	chậm	chạp.	
	
Giá	nhân	W320	có	chiều	hướng	tiếp	tục	giảm	sau	sức	ép	vì	lực	mua	quá	yếu	trên	thị	trường	
trong	tháng	4,	trong	khi	đầu	tháng	5	các	giao	dịch	W320	diễn	ra	ở	mức	quanh	$3.05/lb	cho	
thị	trường	Mỹ,	tiếp	tục	dưới	sức	ép	các	nhà	máy	đã	chào	bán	và	giao	dịch	quanh	mức	$3.0/lbs	
cho	thời	gian	gần	đây.	W240	vẫn	được	giá	$3.3-3.35/lbs	khi	sức	hút	của	hạt	lớn	vẫn	cao	trên	
thị	trường,	đặt	biệt	là	nhu	cầu	nhân	sống	từ	Trung	Quốc	cho	các	loại	240/210/180,	khiến	cho	
nhà	máy	chủ	động	tập	trung	phơi	điều	Cam	hạt	lớn	vào	kho,	nên	giá	Cam	lại	duy	trì	tốt	hơn	
so	với	Châu	Phi	cho	tới	thời	điểm	hiện	tại.	
	
Sau	giai	đoạn	tập	trung	phơi	điều	Cam	và	Việt	Nam	trong	suốt	tháng	4,	so	sự	cách	biệt	về	giá	
giữa	các	hàng	nội	địa	so	với	giá	chào	từ	châu	Phi,	giai	đoạn	hiện	tại	trong	khi	Việt	Nam	dần	đi	
về	hồi	cuối	vụ,	đồng	thời	dưới	sức	ép	thị	trường	các	Nhà	bán	thô	hạ	giá	dần	cho	các	lô	hàng	
đang	trên	tàu	sắp	cập	và	hàng	IVC	thu	hồi	44-46	lbs	để	chào	bán	ra	thị	trường.	Các	giao	dịch	
điều	thô	đã	rộn	ràng	hơn,	dù	đa	phần	sự	quan	tâm	và	nhu	cầu	khách	hàng	vẫn	đang	còn	lăn	
tăn,	khi	giá	chốt	đa	phần	còn	cách	offer	$30-40/mts.	Dù	một	số	giao	dịch	đã	diễn	ra,	chủ	yếu	
các	mặt	hàng	được	chuộng	như	IVC,	Ghana	hay	Boke,	nhưng	đa	phần	thị	trường	vẫn	còn	lo	
âu	khi	không	thấy	tín	hiệu	mua	từ	phía	nhân	trắng,	giá	kì	vọng	bắt	đầu	mua	vào	cho	IVC	45	
lbs	vẫn	neo	chủ	yếu	ở	quanh	vùng	$1400/mt,	trong	khi	lượng	lớn	hàng	borma	(nhân	lụa)	từ	
IVC	cũng	đang	được	chào	bán	về	thị	trường	trong	nước.	Điểm	mấu	chốt	là	giá	đầu	vào	cho	
các	nguồn	nguyên	liệu	mua	trước	ở	mức	giá	cao,	nên	việc	Nhà	bán	thô	không	muốn	giá	giảm	
thêm	là	điều	dễ	hiểu,	chủ	yếu	giao	dịch	diễn	ra	thận	trọng	khi	nhà	máy	muốn	mya	từ	từ	khung	
giá	này	để	không	bị	thiếu	hụt	nguyên	liệu	cho	giai	đoạn	từ	tháng	7	trở	về	cuối	năm.			
	
Dù	giai	đoạn	khó	khăn	vẫn	còn	phía	trước,	khoảng	cách	giữa	thị	trường	thô	Châu	Phi	và	nhu	
cầu	mua	đã	dần	gần	lại,	dù	thị	trường	chưa	có	những	thông	tin	thật	sự	sáng	ở	chiều	nhân	
xuất	đi,	tuy	nhiên	nhà	máy	Việt	Nam	cũng	đã	tính	toán	và	mua	hàng	cho	lượng	hàng	thô	duy	
trì	từ	giai	đoạn	sau	của	quý	3-4,	là	tiền	đề	để	thị	trường	sôi	động	hơn	cho	các	giai	đoạn	tiếp	
theo	từ	tháng	5-7.	
		 	
Giá	tham	khảo		

- Chào	giá	điều	nhân	từ	nhà	máy		
o W320:		$3.1-3.15	–	đối	với	nhà	máy	lớn	và	BRC	
o W320:	$3.05-3.1$	–	đối	với	nhà	máy	vừa	
o W240:	$3.32–3.4	



	 	

o W180:	$4.1-4.25	
o WS:	$2.6-2.65	
o LP:	$1.95-2.1	

	
- Chào	giá	điều	thô		

o IVC	46	lbs	–	200	NC	–	1470-1480$	-	May	June	
o IVC	44	lbs	–	200	NC	–	1390-1400$	-	May	June	
o IVC	45	lbs	–	200	NC	–	1425-1430$	-	June/July	
o Ghana	47	lbs	–	190	NC	–	1500$	-	afloat	cargo	
o Conakry	47	lbs	–	1420-	June/July	
o Boke	49	lbs	–	1550-1560	–	June	

Borma	IVC:	2.38-2.4$/lbs	–	June	July	
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